
TT HỌ VÀ TÊN TÊN NỮ LỚP CŨ GHI CHÚ

1 Hồ Nguyễn Minh Anh x 1.6

2 Nguyễn Phạm Bảo Anh x 1.6

3 Trần Lê Hoài Bảo 1.6

4 Lê Ngọc Ngân Châu x 1.6

5 Trần Ngọc Bảo Châu x 1.5

6 Võ Hoàng Bảo Châu x 1.2

7 Trương Doanh Doanh x 1.6

8 Lương Bảo Hà x 1.6

9 Đỗ Gia Hân x 1.5

10 Lê Phạm Gia Hân x 1.1

11 Trương Phạm Thiên Hảo x 1.5

12 Nguyễn Hiền 1.1

13 Nguyễn Bùi Nam Hy 1.4

14 Nguyễn Phúc An Khang 1.2

15 Nguyễn Quốc Kiệt 1.6

16 Phan Trần Tuấn Kiệt 1.5

17 Phùng Uy Long 1.3

18 Nguyễn Võ Hòa Mỹ x 1.5

19 Ngô Phúc Mỹ Ngân x 1.6
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TT HỌ VÀ TÊN TÊN NỮ LỚP CŨ GHI CHÚ

20 Võ Thị Kim Ngân x 1.1

21 Trang Thanh Ngọc x 1.2

22 Trần Quỳnh Như x 1.6

23 Nguyễn An Phúc 1.3

24 Đinh Thế Sơn 1.1

25 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm x 1.3

26 Đặng Lưu Nhã Thanh x 1.6

27 Nguyễn Tiến Thành 1.1

28 Nguyễn Ngọc Yến Thy x 1.3

29 Châu Ngọc Bảo Trân x 1.2

30 Bùi Phạm Bảo Trang x 1.6

31 Lưu Kim Trúc x

32 Võ Thị Như Trúc x 1.4

33 Võ Ngọc Cát Tường x 1.5

34 Nguyễn Mai Tuyền x 1.4

35 Phạm Văn Ý 1.6

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Bích Hà


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-21T22:15:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Thị Bích Hà<ltbha.tpsd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-21T22:25:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG<thkimdong.tpsd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




